Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu:
1.1. Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình
1.2. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.
1.3. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường đồi Lâm Thắng, phường Nông Trang.
1.4. Nhà thầu khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán: Công ty cổ phần xây dựng Hưng Thịnh Phú Thọ. 
1.5 Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.
1.6 Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật; các giải pháp thiết kế:
[bookmark: _Hlk196685840][bookmark: _Toc247446980][bookmark: _Toc371756160][bookmark: _Toc409876863][bookmark: _Toc410804949][bookmark: _Toc873744]  Đầu tư Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường đồi Lâm Thắng, phường Nông Trang, với nội dung giải pháp thiết kế cụ thể như sau:
  a) Bình đồ: Hướng tuyến cơ bản bám theo tuyến đường hiện trạng, nền đường được cải tạo đủ bề rộng theo thiết kế đảm bảo theo tiêu chuẩn cấp đường.
  Tổng chiều dài các tuyến là 2.171,19m, trong đó:
  - Tuyến 1: Chiều dài L= 531,64m. Điểm đầu tại cọc 1T1 (Km0+00), nối vào đường Vũ Duệ.; điểm cuối tại cọc 21T1 (Km0+531,64) nối vào cọc P11 tuyến 2.
  - Tuyến 2: Chiều dài L= 650,97m. Điểm đầu tại cọc 1T2 (Km0+00) nối vào cọc P5 tuyến 1; điểm cuối tại cọc 11T2 (Km0+650,97) nối vào đường Nguyễn Du.
  - Tuyến 3: Chiều dài L= 201,91m. Điểm đầu tại cọc 1 (Km0+00) nối vào đường Nguyễn Du; điểm cuối tại cọc 5 (Km0+201,91) nối vào đường BTXM hiện trạng.
  - Tuyến nhánh 1: Chiều dài L= 129,04m. Điểm đầu tại cọc 1N1 (Km0+00), nối vào cọc P2 tuyến 1; điểm cuối tại cọc 4N1 (Km0+129,04) nối vào đường BTN hiện trạng.
  - Tuyến nhánh 2: Chiều dài L= 43,69m. Điểm đầu tại cọc 1N2 (Km0+00), nối vào cọc TC2 tuyến 1; điểm cuối tại cọc 2N2 (Km0+43,69) nối vào cọc TD3 tuyến nhánh 4.
  - Tuyến nhánh 3: Chiều dài L= 181,46m. Điểm đầu tại cọc 1N3 (Km0+00), nối vào cọc 12T1 tuyến 1; điểm cuối tại cọc 5N3 (Km0+181,46) nối vào cọc D13 tuyến 2.
  - Tuyến nhánh 4: Chiều dài L= 200,69m. Điểm đầu tại cọc 1N4 (Km0+00) khu dân cư; điểm cuối tại cọc 6N4 (Km0+200,69) nối vào cọc 3T2 tuyến 2.
  - Tuyến nhánh 5: Chiều dài L= 70,33m. Điểm đầu tại cọc 1 (Km0+00), nối vào cọc P5 tuyến 1; điểm cuối tại cọc 5 (Km0+70,33) nối vào đường BTXM hiện trạng.
  - Tuyến nhánh 6: Chiều dài L= 161,46m. Điểm đầu tại cọc 1 (Km0+00) nối vào cọc D1 nhánh 1; điểm cuối tại cọc 8 (Km0+161,46) nối vào cọc 3N5 nhánh 5.
[bookmark: _Toc371756164][bookmark: _Toc409876866][bookmark: _Toc410804952][bookmark: _Toc873745] b) Trắc dọc: 
 - Trắc dọc tuyến được thiết kế trên cơ sở đường cũ và các công trình kiến trúc cố định khác hai bên tuyến, các đoạn qua khu dân cư hạn chế nâng cao độ thiết kế.
 - Trắc dọc thiết kế bám sát hiện trạng, cục bộ tại một số vị trí cải tạo nâng hạ cao độ mặt đường hoàn thiện để đảm bảo độ dốc dọc và độ dốc thoát nước. Khống chế các điểm đấu nối với đường hiện trạng.
 c) Thiết kế trắc ngang:
- Tuyến 01: 
+ Chiều rộng mặt đường: Bmặt = 6,0m (đã bao gồm rãnh đan 2 bên).
+ Chiều rộng vỉa hè, lề đường theo hiện trạng.
- Tuyến 02: 
+ Chiều rộng mặt đường: Bmặt = 5,0m.
+ Chiều rộng lề theo hiện trạng.
- Tuyến 03: 
+ Chiều rộng mặt đường: Bmặt = 4,5m.
+ Chiều rộng lề theo hiện trạng.
- Tuyến nhánh 1, nhánh 2 và nhánh 3:
+ Chiều rộng mặt đường: Bmặt = 4,0m.
+ Chiều rộng lề theo hiện trạng.
- Tuyến nhánh 4:
+ Chiều rộng mặt đường: Bmặt = 2,5m.
+ Chiều rộng lề theo hiện trạng.
- Tuyến nhánh 5:
+ Chiều rộng mặt đường: Bmặt = 3,5m.
+ Chiều rộng lề theo hiện trạng.
- Tuyến nhánh 6:
+ Chiều rộng mặt đường: Bmặt = 3,0m.
+ Chiều rộng lề theo hiện trạng.
[bookmark: _Toc316907364] d) Thiết kế mặt đường: Kết cấu mặt đường áp dụng cho các tuyến từ trên xuống dưới. 
 - Kết cấu 1: Tận dụng mặt đường cũ, bù vênh bằng BTN C12.5.
+ Lớp 1: Mặt đường bằng BTN C12.5 dày 7cm; Tưới nhựa dính bám bằng nhựa đường MC70, lượng nhựa 0,5kg/m2.
+ Lớp 2: Bù vênh bằng BTN C12.5 dày trung bình 3,4cm; Tưới nhựa dính bám bằng nhựa đường MC70, lượng nhựa 0,5kg/m2.
+ Lớp 3: Lưới địa kỹ thuật cốt sợi thủy tinh, cường độ 50/50kN/m.
+ Lớp 4: Mặt đường bê tông xi măng cũ.
 - Kết cấu 2: Can cạp, mở rộng mặt đường cũ và đào mặt đường cũ.
+ Lớp 1: Mặt đường bằng BTN C12.5 dày 7cm; Tưới nhựa dính bám bằng nhựa đường MC70, lượng nhựa 0,5kg/m2.
+ Lớp 2: Lưới địa kỹ thuật cốt sợi thủy tinh, cường độ 50/50kN/m.
+ Lớp 3: Lớp bê tông xi măng mác 250 dày 20cm;
+ Lớp 4: Nền đường đầm chặt K95.
 - Kết cấu hè phố: Kết cấu từ trên xuống dưới như sau: 
+ Gạch Terrazo kích thước 40x40x3cm;
+ Đệm vữa xi măng mác 75 dày 2cm;
+ Bê tông xi măng mác 150 dày 10cm;
+ Nền đất đầm chặt K95.
e) Hệ thống thoát nước:
- Thoát nước dọc:
+ Tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3, nhánh 2 và nhánh 4 thiết kế mới rãnh BTCT B40 thoát nước dọc đường.
+ Tuyến 3 thiết kế rãnh BTCT B1500 giữa đường thoát nước khu vực.
 - Thoát nước ngang: Tận dụng các vị trí thoát nước hiện trang, thiết kế đấu nối rãnh dọc bằng hố ga đấu nối và hố ga cửa thu, đảm bảo thu thoát nước ổn định.
 g) Hệ thống an toàn giao thông:
 - Thiết kế hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn và kẻ vạch sơn tín hiệu chỉ dẫn mặt đường theo Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024.
 h) Thiết kế hệ thống chiếu sáng, di chuyển đường dây 0,4kV:
 - Thiết kế thay thế bóng đèn bằng bóng LED 100W và thay thế dây loại 4x95 thay thế cho hệ thống bóng đèn và dây hiện trang đang bị hư hỏng.
 - Thiết kế di chuyển các cột điện nằm trong lòng đường và đường dây 0,4kV nằm trong phạm vi thi công. 
	 i) Di chuyển đường nước: Di chuyển hệ thống đồng hồ, đường ống cấp nước sinh hoạt nằm trong phạm vi thi công.
2. Thời hạn hoàn thành: 360 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình/công trình theo ngày/tuần/tháng.
Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.
	STT
	Hạng mục công trình
	Ngày bắt đầu
	Ngày hoàn thành

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	



III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
[bookmark: _Hlk163114159]1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
* Yêu cầu chung.
- 11TCN – 18:2006: Quy phạm thiết bị điện - Phần I - Quy định chung. 
- 11TCN - 19 :2006: Quy phạm trang bị điện - Phần II - Hệ thống đường dẫn điện.
- 11TCN –20:2006: Quy phạm trang bị điện - Phần III- Trang bị phân phối và trạm biến áp.                                                                                                 
- 11TCN –21:2006: Quy phạm trang bị điện - phần IV - Bảo vệ và tự động.
- TCVN 4086:1985 - Quy phạm an toàn lưới điện trong xây dựng.
- TCVN 46:2007 “Chống sét cho các công trình xây dựng”.
- TCXDVN 263:2002 “Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nhiệp”
- TCXDVN 319 : 2004 “ Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp”
- Hướng dẫn trình tự, thủ tục đóng điện lần đầu và chạy thử nghiệm thu đối với các công trình điện – Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- Quy trình vận hành và sửa chữa máy biến áp – Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- Và các quy định hiện hành.
* Phòng cháy chữa cháy
	TCVN 3254:1989 -An toàn cháy. Yêu cầu chung.
	TCVN 3890:2009 - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình. Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.
 	TCVN 3991-85 - Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ và định nghĩa.
          TCVN 4878:2009 - Phòng cháy và chữa cháy. Phân loại cháy.                     
 TCVN 5303-90 - An toàn cháy. Thuật ngữ và định nghĩa.
         TCVN 5738:2001 - Hệ thống báo cháy tự động. Yêu cầu kỹ thuật.
         TCVN 6100:1996 - Phòng cháy chữa cháy. Chất chữa cháy - Cacbon đioxit.
         TCVN 6102:1996 - Phòng cháy chữa cháy. Chất chữa cháy. 
         TCVN 6103:1996 - Phòng cháy chữa cháy. Thuật ngữ. Khống chế khói. 
         TCVN 7026:2002 - Chữa cháy. Bình chữa cháy xách tay. Tính năng và cấutạo.
  TCVN-2622:1995: Tiêu chuẩn phòng cháy và chữa cháy.
  Và các quy định hiện hành.
* Phòng chống mối và an toàn lao động.
QCVN 18:2014/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng.
2. Yêu cầu về tổ chức thi công và kỹ thuật thi công
a. Nhà thầu thi công công trình có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình.
b. Lập và thông báo cho Chủ đầu tư và các chủ đề có thể liên quan hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chát lượng công trình của nhà thầu. Hệ thống quản lý chất lượng công trình của nhà thầu phải phù hợp với quy mô công trình, trong đó có nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình của Nhà thầu.
c. Trình Chủ đầu tư chấp thuận các nội dung sau:
- Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.
- Biện pháp kiểm tra, kiểm sát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; thiết kế biện pháp thi công trong đó quy định cụ thể các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, máy, thiết bị công trình.
- Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận (hạng mục) công trình, nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng.
- Các yêu cầu khác theo quy định của Chủ đầu tư và quy định của Hợp đồng.
d. Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.
e. Thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng trong việc mua sắm, chế tạo, sản xuất vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình theo quy định.
f. Thực hiện các công tác kiểm tra, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng theo đúng quy định của hợp đồng xây dựng.
g. Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, thiết kế xây dựng công trình. Kịp thời thông báo cho Chủ đầu tư thông báo cho Chủ đầu tư nếu phát hiện sai khác giữa thiết kế, hồ sơ hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường trong quá trình thi công. Tự kiểm soát chất lượng thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng phải được lập theo đúng quy định và phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại công trường.
h. Kiểm soát chất lượng công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị; giám sát thi công công việc xây dựng công trình đối với công việc xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện trong trường hợp là nhà thầu chính.
i. Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng (nếu có).
j. Thực hiện trắc đạc. Quan trắc công trình theo yêu cầu của thiết kế. Thực hiện thí nghiệm kiểm tra chạy thử đơn động và chạy thử liên động theo kế hoạch trước khi đề nghị nghiệm thu.
k. Lập nhật ký thu công xây dựng theo đúng quy định.
l. Lập bản vẽ hoàn công theo đúng quy định.
m. Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu chuyển bước giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.
n. Báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo đúng quy định của hợp đồng xây dựng và yêu cầu đột xuất của Chủ đầu tư.
o. Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường trong hợp đồng xây dựng có thỏa thuận khác.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị
a. Về chủng loại vật liệu:   

	STT
	Tên vật tư, vật liệu
	Yêu cầu quy cách, chủng loại sản phẩm
	Yêu cầu tiêu chuẩn

	1
	Xi măng
	Theo chỉ dẫn kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế
	TCVN 2682:2009

	2
	Cát vàng
	Theo chỉ dẫn kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế
	TCVN 7570:2006

	3
	Đá dăm 
	Theo chỉ dẫn kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế
	TCVN 7572:2006

	5
	Thép hình các loại
	Theo chỉ dẫn kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế
	TCVN 170:2007; TCVN 5709:2009.

	6
	Bê tông nhựa
	Theo chỉ dẫn kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế
	Đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định



b. Yêu cầu về vât tư:
	STT
	Tên vật tư, vật liệu
	Yêu cầu quy cách, chủng loại sản phẩm
	Yêu cầu tiêu chuẩn

	1
	Cáp điện
	Theo chỉ dẫn kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế
	TCVN 5847:2016
TCVN 5935-1:2013, TCVN 5935-2:2013

	2
	Cột điện
	Theo chỉ dẫn kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế
	TCVN 5847:2016

	
	….
	
	


4. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;
- Quy trình vận hành, thí nghiệm các chỉ tiêu của vật liệu.
- Quy trình vận hành, đảm bảo an toàn trong thi công.
- Quy trình vận hành thử nghiệm hệ thống PCCC.
5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có);
- Phòng chống cháy nổ: Trích dẫn tiêu chuẩn, quy phạm, các giải pháp cơ bản về phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công.
6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
- Bảo vệ môi trường: Trích dẫn tiêu chuẩn, quy phạm, các biện pháp hạn chế hoặc triệt tiêu tác động xấu đến môi trường xung quanh trong quá trình thi công: Bụi, tiếng ồn, chất thải, đường thi công… Đánh giá tác động môi trường của quá trình thi công.
7. Yêu cầu về an toàn lao động;
7.1.Tiêu chuẩn :
- TCVN 5308-1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
- TCVN 4086-1985: An toàn điện trong xây dựng - yêu cầu chung.
- QCVN 18:2014/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng
	Và các quy định hiện hành.
7.2.Biện pháp an toàn thời gian và bảo vệ môi trường:
- Kỹ thuật an toàn: Trích dẫn tiêu chuẩn, quy phạm, nêu chi tiết các yêu cầu về an toàn cho từng công tác thi công chi tiết.
- An ninh công trường : các giải pháp bảo vệ vật tư, vật liệu, công trình. 
8. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà Thầu.
* Công tác chuẩn bị:
- Nhà thầu phải bố trí sơ đồ tổ chức thi công công trường phù hợp yêu cầu của HSMT. Các biện pháp tổ chức thi công tổng thể, sơ đồ tổng thể mặt bằng thi công cho gói thầu hợp lý, khả thi.
- Quá trình thi công, kiểm tra và nghiệm thu phải tuân thủ Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng, bảo trì công trình.
- Hệ thống quản lý chất lượng: Nêu cụ thể và chi tiết về kế hoạch, quy trình kiểm tra giám sát, nghiệm thu chất lượng công việc, giai đoạn. Phân công trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân trực tiếp thực hiện (phù hợp với sơ đồ tổ chức hiện trường và bố trí nhân lực cho gói thầu)
- Tất cả các công việc phải được hoàn thành đúng hạn, không có sai sót và phải được giám sát của Chủ đầu tư chấp thuận.
- Việc tuân thủ các quy phạm trong thiết kế phải được thực hiện nhất quán. Trong quá trình thực hiện thi công, yêu cầu nhà thầu phối hợp với Chủ đầu tư, đơn vị thiết kế và cơ quan Quản lý chất lượng xây dựng cơ bản địa phương để đảm bảo công tác thi công và nghiệm thu công trình.
- Bộ phận giám sát của Nhà thầu chịu trách nhiệm giám sát hàng ngày. Phải nghiên cứu các thuyết minh, tài liệu, bản vẽ của các công việc liên quan khác để có những thông tin về những việc thực sự cần thiết.
- Kiểm tra các đường tim, cốt của công trình.
- Đo các kích thước tại hiện trường.
- Thử vật liệu theo đúng tiêu chuẩn và yêu cầu hiện hành của người kiểm tra chất lượng.
- Thực hiện các biện pháp thi công thông thường và các biện pháp an toàn lao động.
9. Yêu cầu khác: 
- Giá gói thầu được cấp thẩm quyền phê duyệt với mức thuế Giá trị gia tăng (VAT) là 10%, do vậy khi tham dự thầu nhà thầu phải chào mức Thuế giá trị gia tăng (VAT) trong đơn giá dự thầu là 10%, phần chênh lệch do tăng/giảm trừ thuế (8% đến 10%) sẽ được Chủ đầu tư quy định cụ thể trong hợp đồng thi công xây dựng.
IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
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